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TKB GDTC-2 TỰ CHỌN KHÓA 65, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024
	SÁNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1,2
	BĐ1 (Nhã)
	BĐ3 (Nhã)
	BĐ5 (Nhã) 
	BĐ7 (Nhã)
	BĐ9 (Nhã) 
	BĐ11 (Nhã) 

	
	BĐ2 (Đô)
	BĐ4 (Đô)
	BĐ6 (Đô)
	BĐ8 (Đô)
	BĐ10 (Đô)
	BĐ12 (Đô)

	
	BC1 (Tự)
	CL1 (Trung)
	BC3 (Tự)
	CL3 (Trung)
	BC5 (Tự)
	BC6 (Tự)

	
	BL1 (Phong)
	VO2 (Trang)
	BL3 (Phong)
	VO4 (Trang)
	BL6 (Phong)
	VO6 (Trang)

	
	VO1 (Trang)
	
	VO3 (Trang) 
	BL5 (Phong)
	VO5 (Trang)
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tiết 3,4
	BC2 (Tự)
	CL2 (Trung)
	BC4 (Tự)
	CL4 (Trung)
	CL5 (Trung)
	BC7 (Tự)

	
	BL2 (Phong)
	
	BL4 (Phong)
	
	BL7 (Phong)
	VO7 (Trang)

	
	
	
	
	
	
	

	Tiết 7,8
	CL6 (Trung)
	BC8 (Tự)
	CL8 (Trung)
	BC10 (Tự)
	CL10 (Trung)
	BC12 (Tự)

	
	BL8 (Phong)
	BL10  (Phong)
	
	BL12 (Phong)
	
	

	
	BĐ13 (Nhã) 
	BĐ14 (Đô) 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tiết 9,10
	BĐ15 (Nhã) 
	BĐ17 (Nhã)
	BĐ19 (Nhã)
	BĐ21 (Nhã) 
	BĐ23 (Nhã) 
	BĐ25 (Nhã) 

	
	BĐ16 (Đô)
	BĐ18 (Đô)
	BĐ20 (Đô) 
	BĐ22 (Đô)
	BĐ24 (Đô)
	BĐ26 (Đô)

	
	CL7 (Trung)
	BC9 (Tự)
	CL9 (Trung)
	BC11 (Tự)
	CL11 (Trung)
	BC13 (Tự)

	
	BL9 (Phong)
	BL11 (Phong)
	
	BL13 (Phong)
	VO12 (Trang)
	VO13 (Trang)

	
	VO8 (Trang)
	VO9 (Trang)
	VO10 (Trang)
	VO11 (Trang)
	
	


-
SỐ LỚP TC 76 LỚP  :   BĐ: 26 ( Nhã: 13 ; Đô: 13 ) ; BC: 13 (Tự) ; BL: 13 ( Phong); VO: 13 (Trang); CL: 11 (Trung); 

Thời gian học bắt đầu:  Từ ngày:   19/02/2024 đến ngày 19/05/2024 theo thời khóa biểu.

· Các lớp Bóng đá – BĐ: mã môn học (85097) – Sân cỏ nhân tạo
·  Bóng chuyền - BC (85098) và Cầu lông - CL (85105) - Nhà thi đấu đa năng
-    Các lớp Bơi lội - BL (85066) học tại Bể bơi MH (chợ Vĩnh Hải) 

-    Các lớp Võ thuật - VO (Taekwondo – 85108) học tại đường chạy Thanh niên

Tên giảng viên:
· Bóng chuyền: Thầy Trần Văn Tự (0914024200)

- Bơi lội: Thầy Nguyễn Hồ Phong (0603572109)

·  Bóng đá: Thầy Hồ Thanh Nhã (0905707789) + Thầy Nguyễn Đình Đô (0938111996)


· Võ thuật: Cô Giang Thị Thu Trang (0935240882)
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